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DANH SÁCH CƠ SỞ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PCCC THÁNG 10/2022

	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Nội dung sai phạm
	Mức phạt
	Xử lý

	HUYỆN THỦ THỪA (01 trường hợp, tổng số tiền 15 triệu đồng) 

	1. 
	Công ty TNHH MTV JS Vina
	Lô E3, đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
	Không duy trì  chế độ hoạt động thường trực của hệ thống chữa cháy đã được trang bị theo quy định của pháp luật
	Điểm c, Khoản 4, Điều 44. Mức tiền phạt: 5.000.000đ – 10.000.000đ
	90/QĐ-XPHC
Trưởng phòng
15.000.000

	HUYỆN ĐỨC HÒA (11 trường hợp, tổng số tiền 97, 05 triệu đồng)

	1. 
	Công ty TNHH SX WINFONE Việt Nam
	Lô 30, đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định
	Điểm c Khoản 3, điều 47. Mức tiền phạt: 
1.000.000đ – 3.000.000đ
	83/QĐ-XPHC
Trưởng phòng
4.000.000

	1. 
	Công ty CP Today Cosmetics
	Lô 26, đường số 9, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định
	Điểm c Khoản 3, điều 47. Mức tiền phạt: 
1.000.000đ – 3.000.000đ
	84/QĐ-XPHC Trưởng phòng
4.000.000

	1. 
	HKD Lý Minh Thành
	CCN Hoàng Gia, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định
	Khoản 3, điều 46. Mức tiền phạt: 1.500.000đ – 3.000.000đ
	87/QĐ-XPHC
Trưởng phòng
2.250.000

	1. 
	Công ty TNHH nguyên liệu giày Yongli
	Lô 6A, đường số 3, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
	Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định
	Điểm c Khoản 3, điều 47. Mức tiền phạt: 
1.000.000đ – 3.000.000đ
	86/QĐ-XPHC
Trưởng phòng
4.000.000

	1. 
	Công ty cổ phần Nông nghiệp Good Hoa Kỳ
	Lô A101D, đường số 1, KCN Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Làm trần, sàn, vách ngăn, mái che hoặc để vật liệu dễ cháy ở những nơi không được phép
	Khoản 3, điều 39. Mức tiền phạt: 
5.000.000đ – 10.000.000đ
	89/QĐ-XPHC
Trưởng phòng
15.000.000

	1. 
	Công ty TNHH SX TM DV Bốn Mùa về hành vi vi phạm tại Chi nhánh Công ty TNHH SX TM DV Bốn Mùa (địa chỉ: Lô A101C, đường số 1, KCN Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An)
	Số A8/16 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM
	Làm trần, sàn, vách ngăn, mái che hoặc để vật liệu dễ cháy ở những nơi không được phép
	Khoản 3, điều 39. Mức tiền phạt:
5.000.000đ – 10.000.000đ
	85/QĐ-XPHC
Trưởng phòng
15.000.000

	1. 
	Công ty TNHH SX TM Đỉnh Phong
	ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Làm trần, sàn, vách ngăn, mái che hoặc để vật liệu dễ cháy ở những nơi không được phép
	Khoản 3, điều 39. Mức tiền phạt: 
5.000.000đ – 10.000.000đ
	88/QĐ-XPHC
Trưởng phòng
15.000.000

	1. 
	Công ty cổ phần Vina Hardwares
	Lô 15, đường số 9, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	- Hành vi thứ 1: Không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật;
- Hành vi thứ 2: Không lắp đặt sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy trên lối thoát nạn;
- Hành vi thứ 3: Trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
	+ Hành vi thứ 1: Điểm a Khoản 1 Điều 31; Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng;
+ Hành vi thứ 2: Điểm c Khoản 2 Điều 40; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng;
+ Hành vi thứ 3: Điểm c Khoản 3 Điều 47; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
	91/QĐ-XPHC
Trưởng phòng
7.800.000

	1. 
	Công ty TNHH Pro Alliance Cosmetic
	Nhà xưởng số 12, Lô 2-4-6-8, đường An Hạ, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	- Hành vi thứ 1: Không lắp đặt sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy trên lối thoát nạn;
- Hành vi thứ 2: Trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
	+ Hành vi thứ 2: Điểm c Khoản 2 Điều 40; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng;
+ Hành vi thứ 3: Điểm c Khoản 3 Điều 47; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
	92/QĐ-XPHC
Trưởng phòng
7.000.000

	1. 
	Công ty TNHH may thêu Hồng Yến – Chi nhánh Long An
	Đường số 4, CCN Liên Minh, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Làm mái che ở những nơi không được phép
	Khoản 3, điều 39. Mức tiền phạt: 
5.000.000đ – 10.000.000đ
	93/QĐ-XPHC
Trưởng phòng
15.000.000

	1. 
	Công ty TNHH Packaging HNF Việt Nam
	Lô P9, đường số 10, CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và CNCH của cơ quan có thẩm quyền
	Điểm b Khoản 2, điều 30. Mức tiền phạt: 
3.000.000đ – 5.000.000đ
	94/QĐ-XPHC
Trưởng phòng
8.000.000

	HUYỆN BẾN LỨC (04 trường hợp, tổng số tiền 115, 2 triệu đồng)

	1. 
	Công ty TNHH Mảnh Tấn
	181A, KP9, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	+ Hành vi thứ 1: Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
+ Hành vi thứ 2: Trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định của pháp luật;
	+ Hành vi thứ 1: Điểm b Khoản 2 Điều 38. Mức tiền phạt: 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
+ Hành vi thứ 2: Điểm c Khoản 3 Điều 47. Mức tiền phạt: 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
	448/QĐ-XPHC
Giám đốc
27.000.000 
(Ghi chú: Đã tạm đình chỉ hoạt động)

	1. 
	Công ty TNHH Karaoke ẩm thực Sài Gòn Phố
	102A, ấp Tấn Long, xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	+ Hành vi thứ 1: Không niêm yết nội quy về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
+ Hành vi thứ 2: Không tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật;
+ Hành vi thứ 3: Không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật;
+ Hành vi thứ 4: Không kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét theo quy định của pháp luật;
+ Hành vi thứ 5: Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
+ Hành vi thứ 6: Không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ;
+ Hành vi thứ 7: Trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
	+ Hành vi thứ 1: Khoản 3 Điều 29 Mức tiền phạt từ 1.000.000 đồng – 3.000.000 đồng
+ Hành vi thứ 2: Điểm đ Khoản 2 Điều 30 Mức tiền phạt từ 3.000.000 đồng – 5.000.000 đồng
+ Hành vi thứ 3: Điểm a Khoản 1 Điều 31 Mức tiền phạt từ 300.000 đồng – 500.000 đồng
+ Hành vi thứ 4: Khoản 2 Điều 37 Mức tiền phạt từ 300.000 đồng – 500.000 đồng
+ Hành vi thứ 5: Điểm b Khoản 2 Điều 38 Mức tiền phạt từ 8.000.000 đồng – 15.000.000 đồng
+ Hành vi thứ 6: Điểm a Khoản 4 Điều 41 Mức tiền phạt từ 3.000.000 đồng – 5.000.000 đồng
+ Hành vi thứ 7: Điểm c Khoản 3 Điều 47 Mức tiền phạt từ 1.000.000 đồng – 3.000.000 đồng
	470/QĐ-XPHC
Giám đốc
48.600.000
(Ghi chú: Đã tạm đình chỉ hoạt động)

	1. 
	Công ty TNHH DV Karaoke Ăn uống Nhà nghỉ Khách sạn Dịch vụ xe Vườn Xoài
	Đường số 1, KDC Hoàng Long, KP9, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	+ Hành vi thứ 1: Không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật; 
+ Hành vi thứ 2: Không tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật;
+ Hành vi thứ 3: Không niêm yết nội quy về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
+ Hành vi thứ 4: Không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ;
+ Hành vi thứ 5: Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ.
	+ Hành vi thứ 1: Điểm a Khoản 1 Điều 31; Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.
+ Hành vi thứ 2: Điểm đ Khoản 2 Điều 30; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
+ Hành vi thứ 3: Khoản 3 Điều 29; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
+ Hành vi thứ 4: Điểm a Khoản 4 Điều 41; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
+ Hành vi thứ 5: Điểm a Khoản 2 Điều 44; Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng

	
79/QĐ-XPHC
Trưởng phòng
22.800.000 đồng

	1. 
	Công ty TNHH MTV TM và DL Phạm Minh Nhựt
	Đường số 1, KP 9, KDC Hoàng Long, TT Bến Lức, huyện Bến  Lức, tỉnh Long An
	- Hành vi thứ 1: Không tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. 
- Hành vi thứ 2: Không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật. 
- Hành vi thứ 3: Không xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ.
	+ Hành vi thứ 1: Điểm đ Khoản 2 Điều 30; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
+ Hành vi thứ 2: Điểm a Khoản 1 Điều 31; Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.
+ Hành vi thứ 2: Điểm a Khoản 4 Điều 41; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
	82/QĐ-XPHC
Trưởng phòng
16.800.000

	HUYỆN CẦN GIUỘC(01 trường hợp, tổng số tiền 27, 05 triệu đồng)

	1. 
	HKD Trần Ngọc Toàn (The King)
	[bookmark: _GoBack]Đường D7, KDC Thành Hiếu, ấp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	+ Hành vi thứ 1: Không tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật;
+ Hành vi thứ 2: Không gửi báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
+ Hành vi thứ 3: Không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật;
+ Hành vi thứ 4: Không kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét theo quy định của pháp luật;
+ Hành vi thứ 5: Làm mái che ở những nơi không được phép;
+ Hành vi thứ 6: Không lắp đặt sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy trên lối thoát nạn;
+ Hành vi thứ 7: Không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ;
+ Hành vi thứ 8: Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ;
+ Hành vi thứ 9: Không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định;
+ Hành vi thứ 10: Trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
	+ Hành vi thứ 1: Điểm đ Khoản 2 Điều 30; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
+ Hành vi thứ 2: Điểm e Khoản 2 Điều 30; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
+ Hành vi thứ 3: Điểm a Khoản 1 Điều 31; Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.
+ Hành vi thứ 4: Khoản 2 Điều 37; Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.
+ Hành vi thứ 5: Khoản 3, điều 39. Mức tiền phạt: 
5.000.000đ – 10.000.000đ
+ Hành vi thứ 6: Điểm c Khoản 2 Điều 40; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
+ Hành vi thứ 7: Điểm a Khoản 4 Điều 44; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
+ Hành vi thứ 8: Điểm a Khoản 2 Điều 44; Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng.
+ Hành vi thứ 9: Khoản 3 Điều 46; Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
+ Hành vi thứ 10: Điểm c Khoản 3 Điều 47; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
	78/QĐ-XPHC
Trưởng phòng
27.050.000

	THÀNH PHỐ TÂN AN (02 trường hợp, tổng số tiền 38 triệu đồng)

	1. 
	Karaoke Luxury thuộc HKD Luxury – Nốt nhạc vui
	Số 8-10, đường Hùng Vương nối dài, phường 2, TPTA, tỉnh Long An
	Làm mái che ở những nơi không được phép
	Khoản 3, điều 39. Mức tiền phạt: 
5.000.000đ – 10.000.000đ
	81/QĐ-XPHC
Trưởng phòng
7.500.000

	1. 
	HKD Karaoke Hoàng Đế
	Số 62-64, đường Hùng Vương nối dài, phường 6, TPTA, tỉnh Long An
	- Hành vi thứ 1: Không tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. 
- Hành vi thứ 2: Không xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ. 
- Hành vi thứ 3: Làm mất tác dụng của hệ thống báo cháy. 
- Hành vi thứ 4: Không bố trí, duy trì đường giao thông, bãi đỗ, lối tiếp cận cho lực lượng và phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động theo quy định. 
- Hành vi thứ 5: Không thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở theo quy định. 
	+ Hành vi thứ 1: Điểm đ Khoản 2 Điều 30; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
+ Hành vi thứ 2: Điểm a Khoản 4 Điều 41; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
+ Hành vi thứ 3: Điểm b Khoản 4 Điều 44; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
+ Hành vi thứ 4: Điểm d Khoản 4 Điều 45; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
+ Hành vi thứ 5: Khoản 5 Điều 47; Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
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